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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:794.2022/QĐ-VPCNCL ngày 12 tháng 10 năm 2022 
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: Công ty TNHH PQI Việt Nam 

Tiếng Anh/ in English: PQI Vietnam Company Limited 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 080 - FSMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation: 

Địa chỉ đăng ký KD: Số 12, ngõ 84/33 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội 

Business registered address: No 12, 84/33 Ngoc Khanh lane, Giang Vo ward, Ba Dinh district, Hanoi 

Trụ sở chính: Phòng 203, biệt thự G2, số 3 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 

Head office: Room 203, G2 building, no 3 Thanh Cong street, Thanh Cong ward, Ba Dinh district, Hanoi 

Tel: (+84) 24 62833330     Email: Office@pqi.vn            Website: Http://www.pqi.vn  

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17021-1: 2015 

 ISO/TS 22003: 2013 

NGÀY BAN HÀNH/ Issue date 
Ngày  12  tháng   10   năm 2022 
Dated 12 th October, 2022 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000: 2018; TCVN 5603: 
2008 (HACCP), CXC 1-1969: 2020 cho các lĩnh vực sau/ Certification of food safety management system 
according to ISO 22000: 2018; CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003 (HACCP); CXC 1-1969: 2020 (HACCP) 
for the following scopes: 

 

Nhóm ngành 

Cluster 

Ngành  

Category 

Chuyên ngành 

Subcategory 

Chế biến thực 
phẩm và thức ăn 
chăn nuôi 

Food and feed 
processing 

C Chế biến thực phẩm 

Food manufacturing 

CI Chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật 
mau hỏng ở nhiệt độ thường 

Processing of perisable animal products 

CII Chế biến thực phẩm có nguồn gốc thực vật 
mau hỏng ở nhiệt độ thường 

Processing of perisable plant products 

CIII Chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật 
và thực vật (sản phẩm hỗn hợp) mau hỏng ở 
nhiệt độ thường 

Processing of perisable animal and plant 
products (mixed products) 

CIV Chế biến sản phẩm giữ được lâu ở nhiệt độ 
thường 

Processing of ambient stable products 

D Sản xuất thức ăn chăn 
nuôi 

Animal feed 
production 

DI Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Production of feed 

DII Sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh 

Production of pet food 

Phụ lục này có hiệu lực tới ngày 12 tháng 10 năm 2025 
This Accreditation Schedule is effective until 12 th October, 2025 

 


